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TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG 
Viện Công nghệ Sinh học & Môi trường 

Bộ môn Kỹ thuật môi trường 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

 

 

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:    
- Tiếng Việt: THỰC TẬP CHUYÊN NGÀNH 
- Tiếng Anh: Subject Practicum 

Mã học phần:   ENE352    
Số tín chỉ:    04 
Đào tạo trình độ:  Đại học 
Học phần tiên quyết: Kỹ thuật xử lý nước thải, Kỹ thuật xử lý nước cấp, Kỹ thuật xử lý khí thải và 
tiếng ồn; Kỹ thuật xử lý chất thải rắn. 

2. Thông tin về GV: 
1. Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc Thanh Chức danh, học vị: GV, Ths 
Điện thoại: 0915 844 802   Email: thanhntn@ntu.edu.vn 

Địa chỉ NTU E-learning: https://elearning.ntu.edu.vn/my/     

Địa chỉ Google Meet: https://meet.google.com/fti-qsgz-ueh  
Địa điểm, lịch tiếp SV: Vp Bộ môn CNMT & PTN môi trường (thứ 6 hàng tuần) hoặc qua 
zalo/email/điện thoại (thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần). 

3. Mô tả học phần: 

Học phần cung cấp cho người học cơ hội học tập, tìm hiểu các quy trình công nghệ, máy móc 
thiết bị, các vấn đề liên quan đến tổ chức, quản lý các công trình xử lý môi trường tại các viện 
nghiên cứu, các cơ sở sản xuất công nghiệp thực tế. 

4. Mục tiêu: 

Giúp người học nắm được các kiến thức và kỹ năng cần thiết để hiểu được các vấn đề thực tiễn 
của một hệ thống xử lý chất thải; hệ thống quản lý môi trường và vấn đề an toàn lao động và 
vệ sinh môi trường công nghiệp trong các nhà máy sản xuất từ đó, nâng cao kỹ năng chuyên 
nghiệp của kỹ sư môi trường. 

5. Chuẩn đầu ra (CLOs): Sau khi học xong học phần, người học có thể: 

a) Hệ thống hóa được các kiến thức lý thuyết liên quan đến quản lý môi trường, xử lý môi 
trường; 

b, Đánh giá được quy trình vận hành của nhà máy sản xuất, đánh giá được các nguồn thải chính 
của nhà máy; 

c, Đánh giá được hiệu quả, các ưu – nhược trong quản lý môi trường, xử lý chất thải tại nhà 
máy và đề xuất được các biện pháp khắc phục phù hợp; 

d, Tham gia vận hành các mô hình xử lý chất thải tại nhà máy; 
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e, Viết được báo cáo tổng kết thực tập chung. 

6. Đánh giá kết quả học tập: 
TT. Hoạt động đánh giá Hình thức/công cụ đánh giá Nhằm đạt CLOs Trọng số (%) 

1 Đánh giá quá trình Chuyên cần/Thái độ/Kiến thức (dựa trên đánh 
giá của quản lý cơ sở thực tập vào mỗi cuối 
đợt) 

a, b, c, d 20 

2 Thi giữa kỳ - Báo cáo giữa đợt thực tập (theo mẫu) a, b, c 20 

2 Thi cuối kỳ - Báo cáp thực tập chung (theo mẫu) + Vấn đáp a, b, c, d, e 60 

7. Tài liệu dạy học: 

TT. Tên tác giả Tên tài liệu 
Năm 
xuất 
bản 

Nhà xuất 
bản 

Địa chỉ 
khai thác 

tài liệu 

Mục đích sử 
dụng 

Tài liệu 
chính 

Tham 
khảo 

1 Hoàng Huệ Xử lý nước thải 2005 Xây dựng 
Hà Nội 

Thư viện 
NTU 

 x 

2 G.Tchobanoglous., 
Franklin L.Burton., 
H. David Stensel 

Wastewater 
Engineering, 4th 

2003 
Metcalf & 
Eddy, Inc. 

GVCC X  

3 Trịnh Xuân Lai Xử lý nước cấp 
cho sinh hoạt & 
công nghiệp 

2004 
Xây dựng 
Hà Nội 

GVCC X  

4 Louis Theodore Air pollution 
control equipment 

2008  John 
Wiley & 
Sons 

Thư viện 
NTU  X 

5 Nguyễn Văn Phước  Quản lý và xử lý 
chất thải rắn 

2012 NXB Đại 
học Quốc 
gia Tp. 
HCM 

Thư viện 
NTU 

X  

8. Kế hoạch dạy học:  sử dụng kết hợp cả 2 phương án học online (lý thuyết) và thực tập tại cơ sở 
quản lý, xử lý môi trường. 

Phương án 1 (theo Tuần): online – lý thuyết 

Tuần  Nội dung 
Nhằm đạt 

CLOs 
Phương pháp 

dạy học 
Nhiệm vụ của người học 

1 
(13/10/
2021) 

- Hướng dẫn chung về HP 
- Giới thiệu về các cơ sở thực tập 

a, b Thuyết giảng - Xem trước các nội dung bài 
giảng và yêu cầu của HP 

2 
(20/10/
2021) 

- Giới thiệu hệ thống quản lý và xử 
lý nước thải 
 

b, c Giảng dạy 
thông qua thảo 
luận tại buổi học 

SV tìm hiểu về hệ thống XLNT 

3 
(27/10/
2021) 

- Giới thiệu hệ thống quản lý và xử 
lý nước cấp 

b, c Giảng dạy 
thông qua thảo 
luận tại buổi học 

SV tìm hiểu về hệ thống XLNC 

4 
(3/11/2

021) 

- Giới thiệu hệ thống quản lý và xử 
lý chất thải rắn 

b, c Giảng dạy 
thông qua thảo 
luận tại buổi học 

SV tìm hiểu về hệ thống CL CTR 

4 
(10/11/
2021) 

- Giới thiệu hệ thống quản lý và xử 
lý khí thải và tiếng ồn 
 

b, c Giảng dạy 
thông qua thảo 
luận tại buổi học 

SV tìm hiểu về hệ thống XL khí 
thải tiếng ồn 

4 
(17/11/
2021) 

- An toàn lao động và vệ sinh môi 
trường công nghiệp 
- Viết báo cáo thực tập 

c, e Giảng dạy 
thông qua thảo 

SV tìm hiểu về HSE và cách viết 
báo báo tổng kết 
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luận tại buổi 
học 

Phương án 2 (theo đơn vị thực tập và kiến tập tại cơ sở (khi hết giãn cách, dự kiến cuối tháng 11.2021) 

TT. Chủ đề 
Nhằm đạt 

CLOs 
Số tiết 

Phương pháp 
dạy học 

Nhiệm vụ của người học 

Thực tập thực hành 

1 Hệ thống quản lý và 
xử lý nước thải 

b, c, d, e 30 Thực tập & 
thực hành 

- Thực tập theo thời gian quy định tại 
đơn vị 
- Tuân thủ các nội quy của đơn vị 
- Tham gia vận hành hệ thống và viết 
báo cáo/nhật ký thực tập 

2 Hệ thống quản lý và 
xử lý nước cấp 

 

b, c, d, e 30 Thực tập & 
thực hành 

- Thực tập theo thời gian quy định tại 
đơn vị 
- Tuân thủ các nội quy 
- Tham gia vận hành hệ thống và viết 
báo cáo/nhật ký thực tập 

3 Hệ thống quản lý và 
xử lý khí thải và 
tiếng ồn 

 

b, c, d, e 20 Thực tập & 
thực hành 

- Thực tập theo thời gian quy định tại 
đơn vị 
- Tuân thủ các nội quy 
- Tham gia vận hành hệ thống và viết 
báo cáo/nhật ký thực tập 

4 Hệ thống quản lý và 
xử lý chất thải rắn 

 

b, c, d, e 30 Thực tập & 
thực hành 

- Thực tập theo thời gian quy định tại 
đơn vị 
- Tuân thủ các nội quy 
- Tham gia vận hành hệ thống và viết 
báo cáo/nhật ký thực tập 

5 Công tác đảm bảo 
an toàn và vệ sinh 
công nghiệp của cơ 
sở 

b, c, d, e 10 Thực tập & 
thực hành 

- Thực tập theo thời gian quy định tại 
đơn vị 
- Tuân thủ các nội quy 
- Tham gia vận hành hệ thống và viết 
báo cáo/nhật ký thực tập 

9. Yêu cầu đối với người học: 
- Thường xuyên cập nhật và thực hiện đúng kế hoạch dạy học, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi 
tiết học phần trên hệ thống NTU E-learning lớp học phần; 

- Thực hiện đầy đủ và trung thực các nhiệm vụ học tập, kiểm tra, đánh giá theo Đề cương chi tiết học 
phần và hướng dẫn của GV giảng dạy học phần; 

- Tham gia đầy đủ các buổi thực tập tại cơ sở theo yêu cầu. 

- Thực hiện đúng các nội quy tại cở sở thực tập 

- Tham gia vận hành và ghi chép nhật ký thực tập đầy đủ. 

Ngày cập nhật: 4.10.2021 

 GIẢNG VIÊN CHỦ NHIỆM HỌC PHẦN 

 Nguyễn Thị Ngọc Thanh  
 

TRƯỞNG BỘ MÔN 
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